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TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 

TỔ XÃ HỘI 

 

 

    (Đề thi gồm 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  

NĂM HỌC 2022– 2023 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

Tiết theo PPCT: Tiết 48  
Thời gian làm bài: 60’ 

 Ngày kiểm tra: 4/5/2023 

  

 
Họ và tên học sinh:…………………………………………Lớp:…………………. 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)  
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái tương ứng 
ở mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan. 
Câu 1. Người tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là 
A. Khúc Thừa Dụ.    C. Dương Đình Nghệ. 
B. Ngô Quyền.    D. Khúc Hạo. 
Câu 2. Năm 931, Dương Đình Nghệ dấy binh khởi nghĩa ở đâu? 
A. Làng Giàng (Thanh Hóa).  C. Hát Môn (Hà Nội). 
B. Núi Nưa (Thanh Hóa).   D. Đường Lâm (Hà Nội). 
Câu 3. Ngô Quyền đã lựa chọn địa điểm nào làm trận địa chống quân Nam Hán xâm 
lược? 
A. Vùng cửa sông Tô Lịch.   C. Làng Giàng (Thanh Hóa). 
B. Vùng cửa sông Bạch Đằng.  D. Núi Nưa (Thanh Hóa). 
Câu 4. Quân Nam Hán kéo vào sông Bạch Đằng trong khoảng thời gian nào? 
A. Thủy triều dâng cao. 
B. Thủy triều đang xuống. 
C. Quân ta chưa đóng xong cọc ngầm. 
D. Quân ta mới đóng xong một nửa trận địa cọc ngầm. 
Câu 5. Chính quyền đô hộ của người Hán được thiết lập tới tận cấp huyện từ thời kì 
nào?   
A. Nhà Triệu.   B. Nhà Hán.    C. Nhà Ngô.   D. Nhà Đường.     
Câu 6. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (931) của người 
Việt đặt dưới sự lãnh đạo của ai? 
A. Khúc Thừa Dụ.    C. Dương Đình Nghệ. 
B. Ngô Quyền.    D. Khúc Hạo. 
Câu 7. Năm 938, quân Nam Hán từ Quảng Đông theo đường biển ồ ạt kéo sang xâm 
lược Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của chủ tướng 
A. Thoát Hoan.     C. Sầm Nghi Đống. 
B. Lưu Hoằng Tháo.    D. Ô Mã Nhi. 
Câu 8. Khúc Hạo chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối nào? 
A. Khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc. 
B. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. 
C. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. 
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D. Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui. 
Câu 9. Đứng đầu chính quyền đô hộ của nhà Hán ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, 
Nhật Nam được gọi là gì? 
A. Thứ sử.  B. Thái thú.  C. Huyện lệnh D. Tiết độ sứ.   
Câu 10. Tầng lớp nào trong xã hội sẽ đóng vai trò lãnh đạo người Việt đấu tranh giành 
lại quyền độc lập, tự chủ trong thời kì Bắc thuộc? 
A. Quan lại, địa chủ người Hán đã Việt hóa. C. Nông dân làng xã. 
B. Địa chủ người Việt.    D. Hào trưởng bản địa. 
Câu 11. Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 
A. 3. B. 2. C. 5. D.4. 
Câu 12. Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 
A. Đại Tây Dương.  B. Châu Nam Cực.  
C. Thái Bình Dương.    D. Bắc Băng Dương. 
Câu 13. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 
A. 2,5%. B. 30,1%. C. 68,7%.                  D. 97,5%. 
Câu 14. Ở đới lạnh có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây? 
A. Rừng lá kim. B. Thảo nguyên.      C. Hoang mạc.      D. Đài nguyên. 
Câu 15. Nguồn nước bị ô nhiễm không bao gồm 
A. nước ngầm. B. nước lọc.  C. nước sông hồ.  D. nước biển. 
Câu 16. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là 
A. khí hậu. B. địa hình.  C. đá mẹ.          D. sinh vật.   
Câu 17. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 
A. 4/5. B. 1/2.  C. 2/3.   D. 3/4. 
Câu 18. Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất không tồn tại ở trạng thái nào sau đây? 
A. Rắn. B. Quánh dẻo. C. Hơi.          D. Lỏng. 
Câu 19. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành 
các dạng nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là 
A. vòng tuần hoàn của sinh vật.          B. vòng tuần hoàn địa chất. 
C. vòng tuần hoàn lớn của nước.        D. vòng tuần hoàn nhỏ của nước. 
Câu 20. Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật trên Trái 
Đất rõ nhất? 
A. Địa hình. B. Thổ nhưỡng.    C. Nguồn nước.        D. Khí hậu. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1 (1,5 điểm): Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X? 
Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa đó? 
Câu 2 (1 điểm): Nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở điểm 
nào? 
Câu 3 (1,5 điểm): Đất là gì? Kể tên các thành phần của đất? 
Câu 4 (1 điểm): Sưu tầm thông tin về việc con người khai thác năng lượng từ sóng và 
thủy triều. 
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